THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ CỬA KHẨU THANH THỦY, TỈNH HÀ GIANG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 394/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ CỬA KHẨU THANH THỦY, TỈNH HÀ GIANG

	STT
	Tên thủ tục hành chính

	I. Lĩnh vực: Đất đai

	1
	Thủ tục: Giao lại đất, cho thuê đất trên địa bàn Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy

	II. Lĩnh vực: Quy hoạch - Xây dựng

	1
	Thủ tục: Cung cấp thông tin và cấp Chứng chỉ quy hoạch trên địa bàn Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy


PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ CỬA KHẨU THANH THỦY, TỈNH HÀ GIANG

I. Lĩnh vực: Đất đai

1. Thủ tục: Giao lại đất, cho thuê đất trên địa bàn Khu kinh tế Cửa khẩu Thanh Thủy

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Sau khi có văn bản thoả thuận địa điểm, văn bản cho phép đầu tư, quyết định đầu tư theo quy định của pháp luật về quản lý dự án đầu tư; quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ, tái định cư và văn bản đề nghị giao đất tái định cư (đối với trường hợp giao đất tái định cư); quyết định phê duyệt kết quả bán đấu giá (đối với trường hợp giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua bán đấu giá quyền sử dụng đất), người xin giao đất, thuê đất nộp hồ sơ tại Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy (Địa chỉ: Thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang).

Bước 2: Phòng Quản lý quy hoạch - Đầu tư xây dựng thuộc Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy có trách nhiệm tiếp nhận, thẩm tra hồ sơ.

Trường hợp đủ điều kiện phòng Quản lý quy hoạch - Đầu tư xây dựng làm trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính khu đất, trình Trưởng ban - Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy ra quyết định giao lại đất, cho thuê đất.

Trường hợp không đủ điều kiện giải quyết thì trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Phòng Quản lý quy hoạch - Đầu tư xây dựng trả hồ sơ và thông báo rõ lý do cho người nộp hồ sơ. 

Bước 3: Chuyển quyết định giao lại đất kèm theo trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính khu đất, tờ khai tiền sử dụng đất và phiếu chuyển thông tin địa chính, hồ sơ giấy tờ liên quan khác đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính (đối với trường hợp giao lại đất);

Chuyển quyết định cho thuê đất kèm theo trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính khu đất, tờ khai tiền thuê đất và phiếu chuyển thông tin địa chính, hồ sơ giấy tờ liên quan khác đến Sở Tài chính để tổ chức xác định giá đất làm căn cứ tính tiền cho thuê đất (đối với trường hợp cho thuê đất). 

Bước 4: Sau khi tổ chức, cá nhân thực hiện xong nghĩa vụ tài chính tại cơ quan thuế.

Đối với trường hợp giao lại đất: Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy tiến hành giao đất tại thực địa và gửi hồ sơ đến cơ quan Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đối với trường hợp giao lại đất: Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy tiến hành ký kết hợp đồng cho thuê đất, giao đất tại thực địa và gửi hồ sơ đến cơ quan Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Bước 5: Hoàn thiện, lưu trữ hồ sơ.

Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu.

b) Cách thức thực hiện: 

Trực tiếp tại Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy, tỉnh Hà Giang

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ: 

(1) Đơn xin giao đất, thuê đất.

(2) Dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

(3) Văn bản thẩm duyệt hoặc thẩm tra về công tác phòng cháy chữa cháy (đối với dự án theo quy định phải có điều kiện này).

(4) Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường.

 (5) Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

+ Số lượng hồ sơ: 02 bộ (bản chính).

d) Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức và cá nhân.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tài nguyên và môi trường, Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh, UBND huyện Vị Xuyên, Phòng Tài nguyên và Môi trường Vị Xuyên, Chi Cục thuế huyện Vị Xuyên.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

h) Lệ phí: Phí đo đạc lập bản đồ địa chính

(Theo Quyết định số 4042/QĐ-UB, ngày 31/12/2004 của UBND tỉnh Hà Giang về việc ban hành mức thu, quản lý và sử dụng phí đo đạc, lập bản đồ địa chính; phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất phí khai thác và sử dụng tài liệu về đất đai trên địa bàn tỉnh Hà Giang).

	Stt
	Diện tích sử dụng
	Số tiền thu phí theo từng loại bản đồ

	
	
	Bản đồ tỷ lệ 1/500
	Bản đồ tỷ lệ 1/1.000; 1/2.000
	Bản đồ tỷ lệ 1/5.000; 1/10.000

	1
	≤ 1.000 m2
	800 đ/m2
	200 đ/m2
	50 đ/m2

	2
	> 1.000 m2 - 1.000 m2
	500 đ/m2
	100 đ/m2
	30 đ/m2

	3
	> 10.000 m2 - 50.000 m2
	200 đ/m2
	 50 đ/m2
	 20 đ/m2

	4
	> 50.000 m2 - 150.000 m2
	100 đ/m2
	 30 đ/m2
	 15 đ/m2

	5
	> 150.000 m2 
	50 đ/m2
	 20 đ/m2
	 10 đ/m2


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

(1) Đơn xin giao đất (Trong khu công nghệ cao, khu kinh tế): Mẫu số 05a/ĐĐ Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT, ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

(2) Đơn xin thuê đất (Trong khu công nghệ cao, khu kinh tế): Mẫu số 05b/ĐĐ Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT, ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

(3) Tờ khai tiền sử dụng đất: Mẫu số 01/TSDĐ Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.

(4) Tờ khai tiền thuê đất, thuê mặt nước: Mẫu số 01/TMĐN Ban hành kèm theo Thông tư số 28/ 2011/TT-BTC ngày 28/02//2011 của Bộ Tài chính.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Thủ tướng Chính phủ về thi hành luật đất đai;

- Nghị định số 197/2004/ NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;

- Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất; Nghị định số 44/2008/NĐ-CP ngày 09/4/008 và Nghị định số 120/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP; 
- Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 142/2005/NĐ-CP;

- Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ về quy định bổ sung về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;
- Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

- Thông tư số 01/2005/TT-BTNMT ngày 13/4/2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 về thi hành Luật Đất đai;

- Thông tư 06/2007/TT-BTNMT ngày 15/6/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ;

- Thông tư 14/2008/TTLT-BTC-BTNMT ngày 31/01/2008 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;

- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 2/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính;

- Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01/10/2009 Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất;

- Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18/4/2005 của Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính;

- Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;

- Quyết định số 126/QĐ-UBND ngày 16/01/2006 của UBND tỉnh Hà Giang về việc giao quyền quản lý theo Luật Đất đai cho Ban Quản lý Khu kinh tế Cửa khẩu Thanh Thủy.

- Quyết định số 4042/QĐ-UB ngày 31/12/2004 của UBND tỉnh Hà Giang về việc ban hành mức thu, quản lý và sử dụng phí đo đạc, lập bản đồ địa chính, phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất, phí khai thác và sử dụng tài liệu về đất đai trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Mẫu số 05a/ĐĐ
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


  

	

	ĐƠN XIN GIAO ĐẤT

	

	Kính gửi: Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy, tỉnh Hà Giang

	
	

	1. Người xin giao đất (viết chữ in hoa)*:.............................................................. ......................................................................................................................................

......................................................................................................................................
2. Địa chỉ trụ sở chính:.................................................................................................

3. Địa chỉ liên hệ:..................................................................Điện thoại:….................

4. Địa điểm khu đất xin giao:.......................................................................................

5. Diện tích xin giao (m2):............................................................................................

6. Để sử dụng vào mục đích:.......................................................................................

7. Thời hạn sử dụng (năm):.........................................................................................

8. Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật đất đai, nộp tiền sử dụng đất (nếu có) đầy đủ, đúng hạn.

    Các cam kết khác (nếu có).......................................................................................

.....................................................................................................................................

	
	Thanh Thủy,  ngày  ...  tháng  ...  năm .........

Người xin giao đất
(Ký, ghi rõ họ tên, nếu tổ chức thì phải đóng dấu)




Mẫu số 05b/ĐĐ
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	ĐƠN XIN THUÊ ĐẤT


	Kính gửi: Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy, tỉnh Hà Giang

	
	

	1. Người xin thuê đất (viết chữ in hoa)*:.......................................................................
 .......................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính:...................................................................................................

3. Địa chỉ liên hệ:...................................................................Điện thoại:….................

4. Địa điểm khu đất xin thuê:.........................................................................................

5. Diện tích xin thuê (m2):..............................................................................................

6. Để sử dụng vào mục đích:.........................................................................................

7. Thời hạn sử dụng (năm):............................................................................................

8. Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật đất đai; nộp tiền thuê đất đầy đủ, đúng hạn;

   Các cam kết khác (nếu có)..........................................................................................

........................................................................................................................................



	
	..., ngày  ...  tháng  ...  năm ...

Người xin thuê đất
(Ký, ghi rõ họ tên, nếu tổ chức thì phải đóng dấu)


                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT

[01]  Kỳ tính thuế: Theo từng lần phát sinh   (
[02]  Lần đầu  (           [03]  Bổ sung lần thứ  (
	1. Tên tổ chức, cá nhân sử dụng đất (SDĐ):

	1.1. Địa chỉ gửi thông báo nộp tiền SDĐ:

	1.2. Điện thoại liên hệ (nếu có):                            Fax                                  email:

	1.3 Đại lý thuế (nếu có) :.....................................................................................

	1.4. Mã số thuế: .............................................................................................

	1.5. Địa chỉ:  ...................................................................................................

	1.6. Quận/huyện: ................... Tỉnh/Thành phố: .....................................

	1.7. Điện thoại: .....................   Fax: .................. Email: ..................

	1.8. Hợp đồng đại lý thuế số :................................ngày.............................................

	2. Giấy tờ về quyền SDĐ (quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 Luật Đất đai), gồm:  

	

	

	

	3. Đặc điểm thửa đất:

	3.1. Địa chỉ thửa đất:

	Số nhà ….      Ngõ (ngách, hẻm, …)       Đường phố …. phường (xã, thị trấn)…................. Quận (huyện)…................. ......Tỉnh (Thành phố)….. 

	3.2.Vị trí thửa đất (mặt tiền đường phố hay ngõ, hẻm):

	3.3. Loại đất trước khi chuyển mục đích sử dụng:

	3.4. Loại đất sau khi chuyển mục đích sử dụng:

	3.5. Thời điểm được quyền sử dụng đất:  ngày.......... tháng...........năm........

	3.6. Nguồn gốc sử dụng đất:

	4. Diện tích nộp tiền sử dụng đất (m2):

	4.1.Đất ở tại nông thôn:

	a) Trong hạn mức công nhận đất ở:

	b) Ngoài hạn mức công nhận đất ở:

	4.2. Đất ở tại đô thị:

	a) Diện tích sử dụng riêng:

	b) Diện tích sử dụng chung:

	4.3. Diện tích đất sản xuất, kinh doanh, dịch vụ:

	4.4. Diện tích đất sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối:

	5. Các khoản được giảm trừ tiền SDĐ hoặc thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền sử dụng đất (nếu có):

	5.1. Số tiền thực tế bồi thường thiệt hại, hỗ trợ về đất:

	5.2. Số tiền sử dụng đất, thuê đất đã nộp trước (nếu có):

	5.3. Miễn, giảm tiền sử dụng đất (ghi rõ căn cứ VBQPPL áp dụng) 

	

	

	

	

	6. Giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được miễn, giảm (hoặc giảm trừ) tiền sử dụng đất (nếu bản sao thì phải có công chứng) và các chứng từ về chi phí bồi thường đất, hỗ trợ đất,  chứng từ về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã nộp trước...

	

	

	

	

	Tôi xin cam đoan số liệu kê khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu kê khai./.

	

	


	NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:

Chúng chỉ hành nghề số:
	Ngày.......tháng........năm.......

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có)


                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI TIỀN THUÊ ĐẤT, THUÊ MẶT NƯỚC

[01]  Kỳ tính thuế: Năm ....
[02]  Lần đầu   (              [03]  Bổ sung lần thứ  (
	[04] Tên người nộp thuế:

	[05] Mã số thuế

	[06] Địa chỉ:  

	[07] Điện thoại:                         [08] Fax:                   [09] Email:    

	[10] Đại lý thuế (nếu có) : 

	[11] Mã số thuế: 

	[12] Địa chỉ:   

	[13] Quận/huyện:                 [14] Tỉnh/Thành phố:  

	[15] Điện thoại:                [16] Fax:                     [17] Email:  .

	[18] Hợp đồng đại lý thuế, số:.                          ngày ..           

	1. Văn bản của cấp có thẩm quyền về việc cho thuê đất, thuê mặt nước (hoặc chuyển từ giao đất sang cho thuê đất, gia hạn cho thuê đất, thuê mặt nước...):   

	1.1. Quyết định số ............ ngày .....    tháng ....    năm ....   của ........

	1.2. Hợp đồng thuê đất, thuê mặt nước số:  …….. ngày ........ tháng ...... năm ...... 

	 2. Đặc điểm đất/mặt nước thuê:

	2.1. Địa chỉ thửa đất/mặt nước thuê:

	2.2.Vị trí thửa đất/mặt nước 

	2.3. Mục đích sử dụng:

	2.4. Diện tích:

	2.5. Thời điểm được thuê đất ( theo ngày ghi trên quyết định cho thuê đất, thuê mặt nước của cơ quan nhà nước có thẩm quyền):……………….

Ngày được bàn giao sử dụng: ………..    (áp dụng trong trường hợp ngày ghi trên quyết định cho thuê đất, mặt nước khác với ngày được bàn giao sử dụng) 



	3. Diện tích đất, mặt nước phải nộp tiền thuê(m2) :

	3.1. Đất/mặt nước dùng cho sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp:

	3.2. Đất xây dựng nhà ở, cơ sở hạ tầng để cho thuê:

	3.3. Đất xây dựng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề:

	3.4. Đất/ mặt nước sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản

	3.5.  Đất/mặt nước dùng vào mục đích khác

	4. Thời gian thuê : 

	 4. Các khoản tiền được giảm trừ tiền thuê đất, mặt nước (nếu có):

	4.1. Số tiền thực tế bồi thường, hỗ trợ về đất: ............................... đồng

	4.2. Số tiền sử dụng đất đã nộp trước (nếu có): ..............................đồng

	4.3. Đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất (lý do được miễn, giảm): 

	

	5. Hình thức nộp tiền thuê đất: 

	5.1. Nộp một lần cho cả thời gian thuê: (

	5.2. Nộp hàng năm:                                (


	6. Hồ sơ, chứng từ kèm theo chứng minh thuộc đối tượng được trừ hoặc miễn, giảm tiền thuê đất (nếu bản sao thì phải có công chứng nhà nước):

	

	

	

	Tôi xin cam đoan số liệu kê khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu kê khai./.

	NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:

Chứng chỉ hành nghề số:

                            Ngày......... tháng........... năm..........

                                  NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
              ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
            Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ  và đóng dấu (nếu có)



Ghi chú: Tại Mục [5], tùy theo hình thức nộp tiền thuê đất, mặt nước đánh dấu X vào ô ( tương ứng.

II. Lĩnh vực: Quy hoạch - Xây dựng

1. Thủ tục: Cung cấp thông tin và cấp Chứng chỉ quy hoạch trên địa bàn Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện dự án đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp tại Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy (Địa chỉ: Thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang).

Bước 2: Phòng Quản lý quy hoạch - Đầu tư xây dựng tiếp nhận, kiểm tra nội dung thành phần hồ sơ.

Nếu hồ sơ đủ điều kiện Phòng Quản lý quy hoạch - Đầu tư xây dựng tiếp nhận và ghi hẹn ngày trả lời kết quả vào phiếu biên nhận.

Nếu hồ sơ chưa đủ điều kiện theo quy định, Phòng 
Quản lý quy hoạch - Đầu tư xây dựng hướng dẫn để tổ chức và cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh.

Bước 3: Phòng Quản lý quy hoạch - Đầu tư xây dựng trình lãnh đạo Ban quản lý cấp Chứng chỉ quy hoạch và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo giấy hẹn.

Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu. 

b) Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp tại Phòng Quản lý quy hoạch - Đầu tư xây dựng thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy.

- Nhận hồ sơ qua đường bưu điện (tính từ ngày có dấu bưu điện gửi tới): Yêu cầu các tổ chức, cá nhân phải cung cấp đầy đủ các thông tin về địa chỉ, điện thoại để liên hệ.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ:

(1) Đơn đề nghị cung cấp thông tin hoặc cấp chứng chỉ quy hoạch do chủ đầu tư đứng tên: Ghi rõ địa chỉ, địa điểm, hiện trạng khu đất.

(2) Bản vẽ tổng mặt bằng công trình thể hiện rõ nội dung, quy mô đầu tư.

(3) Các văn bản về chủ trương đầu tư (thông báo, kế hoạch, quyết định) của cấp có thẩm quyền.

(4) Bản đồ trích lục hoặc trích đo địa chính khu đất (nếu có)

(5) Quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan có thẩm quyền (nếu có)

+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

d) Thời gian giải quyết: 

Không quá 20 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  Tổ chức, cá nhân.
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý Khu kinh tế Cửa khẩu Thanh Thủy - Hà Giang.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có).
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy - Hà Giang.
- Cơ quan phối hợp: Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và đầu tư, UBND huyện Vị Xuyên.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ

h) Lệ phí: Không 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Đơn đề nghị Cấp chứng chỉ quy hoạch - Ban Quản lý

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
- Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;

- Nghị định số 08/2005/NĐ-CP, ngày 24/01/2005 của Chính phủ về Quy hoạch xây dựng;

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP, ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng;

- Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;

- Quyết định số 136/2009/QĐ-TTg ngày 26/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc Thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy, tỉnh Hà Giang;

- Thông tư số 07/2008/TT-BXD, ngày 07/04/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng;

- Thông tư 19/2009/TT-BXD, ngày 30/6/2009 của Bộ Xây dựng Quy định về quản lý đầu tư xây dựng trong khu công nghiệp khu kinh tế.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ QUY HOẠCH
(HOẶC THỎA THUẬN QUY HOẠCH KIẾN TRÚC)

Kính gửi: Ban Quản lý Khu kinh tế Cửa khẩu Thanh Thủy

1. Tổ chức/Cá nhân: 

- Họ tên người làm đơn (trường hợp cơ quan, đơn vị doanh nghiệp thì thủ trưởng cơ quan là đại diện, ghi rõ tên cơ quan):.........................................
...........................................................................................................................

-  Địa chỉ liên hệ: Số nhà 
 Đường (phố) 


(hoặc xóm 
 thôn 
)

Phường (xã) 
 Quận (huyện) 


- Điện thoại: 
 Fax: 


- Email: 


2. Địa điểm đề xuất:

Số nhà 
 Đường (phố) 


(hoặc xóm 
 thôn 
)

Phường (xã) 
 Quận (huyện) 


(Có sơ đồ vị trí kèm theo)

3. Ý định đầu tư xây dựng:

- Chức năng công trình: 



- Diện tích ô đất (m2): 
 Mật độ xây dựng (%): 


- Tổng diện tích sàn xây dựng (m2): …....….. Tầng cao công trình (tầng): 


- Chiều cao công trình (m):


4. Để có cơ sở triển khai nghiên cứu các bước tiếp theo của dự án đầu tư theo đúng quy định, kính đề nghị Ban Quản lý khu KTCK Thanh Thuỷ, tỉnh Hà Giang cấp chứng chỉ quy hoạch / thỏa thuận quy hoạch kiến trúc tại vị trí nêu trên. Tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định hiện hành của nhà nước và tỉnh Hà Giang về quản lý đầu tư xây dựng.


                                                  ......., ngày.......tháng......năm...........


                                          Người làm đơn 

       
                        (Nếu của cơ quan, đơn vị thì người đại diện ký tên, đóng dấu)  
Mẫu số: 01/TSDĐ


(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.





Mẫu số:  01/TMĐN


 (Ban hành kèm theo Thông tư số 28/ 2011/TT-BTC ngày 28/02//2011 của Bộ Tài chính




















